
B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5

1 2 3 4 5 6 7 8

I XÃ PHÚ THỊNH

1 Đƣờng cảng Hƣơng Lý - Văn Phú

1.1 Đoạn giáp thị trấn Yên Bình đến cổng làng Văn hoá Đăng Thọ 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Phú Thịnh 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng 7C

2.1 Đoạn từ giáp thị trấn Yên Bình đến đường rẽ vào khu tái định cư 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường giáp nhà ông Mai Văn Khánh 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Phú Thịnh 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

3 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

II XÃ THỊNH HƢNG 

1 Quốc lộ 70 

1.1 Từ giáp thị trấn Yên Bình đến mốc Km16 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào thôn Miếu Hạ 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến đường nhánh vào Văn Lãng (Km19) 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến hết xã Thịnh Hưng 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng liên xã Thịnh Hƣng - Văn Lãng 

Số thứ 

tự
Tên đƣờng

Loại 

đƣờng

Giá đất (đồng/m
2
)



1 2 3 4 5 6 7 8

2.1
Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 theo đường liên xã đến hết phần đường 

nhựa
100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Đồng Rum 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Thịnh Hưng 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

III XÃ ĐẠI MINH

1 Quốc lộ 37 

1.1 Đoạn giáp ranh tỉnh Phú Thọ qua trụ sở UBND xã 100m 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến ngã ba đường bê tông (rẽ vào thôn Đại Thân) 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Đại Minh 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng bê tông vào thôn Khả Lĩnh

2.1 Đoạn từ cống Đồng Cáp đến đường rẽ đi thôn Quyết Tiến 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng bê tông Cầu Mơ đi Phai Tung

3.1 Đoạn từ cống Bản đến hết đường bê tông đi Phai Tung (nhà ông Thuận) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

IV XÃ HÁN ĐÀ 

1 Quốc lộ 37

1.1 Từ giáp ranh xã Đại Minh đến đường rẽ nhà bia tưởng niệm 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào trường THCS 180,000     90,000       54,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ cầu Cậu 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       
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1.4 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Hán Đà 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

2 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

V XÃ ĐẠI ĐỒNG 

1 Quốc lộ 70

1.1 Từ giáp thị trấn Yên Bình đến mốc Km1 thôn Làng Đát 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến cổng Lâm trường Yên Bình 180,000     90,000       54,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến cầu Hương Giang 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ đi Minh Bảo 160,000     80,000       48,000       45,000       45,000       

1.5 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ đi thôn Chóp Dù 120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Đại Đồng. 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2
Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đi xã Minh Bảo đến hết địa phận xã Đại 

Đồng
60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng vào thôn Dộc Trần

3.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến ngã ba (rẽ vào nhà ông Quý) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng vào trƣờng THCS xã Đại Đồng

4.1 Đoạn từ cầu Thương Binh đến cổng nhà ông Vượng 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

VI  XÃ TÂN HƢƠNG

1  Quốc lộ 70 

1.1 Từ giáp ranh xã Đại Đồng qua 50m đi về phía Lào Cai 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       
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1.2 Đoạn tiếp theo đến mốc Km11 120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến mốc Km13 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến mốc Km15 120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

1.5 Đoạn tiếp theo đến cầu Khuân La 1 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

1.6
Đoạn tiếp theo qua cổng làng văn hoá thôn Yên Thắng 50m (hết đất nhà 

ông Phan Văn Năm) 
300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

1.7 Đoạn tiếp theo đến cầu Khuân La 2 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

1.8 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Tân Hương 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng liên xã Cảm Ân - Mông Sơn (Chợ Cọ) 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 ra Khu du lịch sinh thái Hồ Thác Bà 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

VII XÃ CẢM ÂN

1 Quốc lộ 70

1.1
Từ giáp ranh xã Tân Hương đến cống qua đường (đối diện nhà ông Lương 

Ngọc Hải)
200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến ngã ba đường Cảm Ân đi Tân Đồng 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (đối diện nhà ông Ngọ) 500,000     250,000     150,000     50,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (đối diện nhà bà Nguyễn Thị Cúc) 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Cảm Ân 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       



1 2 3 4 5 6 7 8

2 Đƣờng liên xã Cảm Ân - Mông Sơn

2.1
Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến cống qua đường (giáp nhà bà Nông Thị 

Ngọc)
500,000     250,000     150,000     50,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến cổng trường Mầm non 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo đến Cầu Ngầm 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

2.4 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Cảm Ân 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng liên xã Cảm Ân - xã Tân Đồng (huyện Trấn Yên) 

3.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến cống qua đường (nhà ông Bút) 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo đến Cầu nước sạch 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3.3 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Cảm Ân 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

VIII XÃ BẢO ÁI

1 Quốc lộ 70

1.1 Từ giáp ranh xã Cảm Ân đến mốc Km22 180,000     90,000       54,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến cách cổng Chợ Bảo Ái 50m về phía xã Cảm Ân 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Lự 500,000     250,000     150,000     50,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến cầu Km26 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.5 Đoạn tiếp theo đến mốc Km 26 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

1.6 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ đi thôn Đát Lụa (nhà ông Yên) 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       
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1.7 Đoạn tiếp theo đến cổng rẽ vào Nhà máy chè Văn Hưng  250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

1.8 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Bảo Ái 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng thôn Ngòi Khang đi thôn Ngòi Ngù

2.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết Hội trường thôn Ngòi Khang 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Khang 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo đến trạm biến áp 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng thôn Ngòi Khang đi thôn Ngòi Chán

3.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến cổng trường THCS 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo đến nhà ông Nam (trưởng thôn) 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3.3 Đoạn tiếp theo đến ngã ba rẽ đi thôn An Bình 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng từ Quốc lộ 70 đi thôn Đoàn Kết

4.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết đất nhà ông Cường 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

4.2 Đoạn tiếp theo đến hết Hội trường thôn 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

IX XÃ TÂN NGUYÊN

1 Quốc lộ 70

1.1 Từ giáp ranh xã Bảo Ái đến cống qua đường (nhà ông Long) 120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (cổng UBND xã cũ) 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến Cầu Km32 400,000     200,000     120,000     45,000       45,000       



1 2 3 4 5 6 7 8

1.4 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường giáp ao nhà ông Hoàng Ngọc Độ 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.5 Đoạn tiếp theo đến mốc Km34 120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

1.6 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (nhà bà Trình) 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

1.7 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Tân Nguyên 120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

2 Tuyến Mậu A - Tân Nguyên

2.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến đường rẽ vào nghĩa địa thôn Tân Phong 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Lý Trình II 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Tân Nguyên 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng vào thôn Đèo Thao

3.1 Đoạn từ cầu đến cổng trường Tiểu học 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Đèo Thao 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng vào thôn Đông Ké

4.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến Hội trường thôn 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Đƣờng vào thôn Khe Cọ

5.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến cống qua đường (nhà ông Hùng) 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

6 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

X XÃ MÔNG SƠN

1
Từ giáp xã Tân Hƣơng đến cống qua đƣờng (gần nhà ông Trƣờng 

Thao)
150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       
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2 Đoạn tiếp theo đến hết đập nƣớc Voi Sơ 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

3 Đoạn tiếp theo đến hết đƣờng nhựa vào mỏ đá 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng vào thôn Tân Tiến-Núi Nỳ

4.1 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến cổng vào nhà bà Thực 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4.2 Đoạn tiếp theo đến hết đường rẽ thôn Núi Nỳ 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Đƣờng vào đập Khe Sến

5.1 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến bờ đập Khe Sến 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Đệ 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

6 Đƣờng vào thôn Quyết Thắng hết đƣờng bê tông 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

7 Đƣờng vào thôn Tân Minh

7.1
Từ 60m tiếp theo của đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến cổng nhà Bà 

Tằm
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

7.2 Đoạn tiếp theo đến hết đường thôn Tân Minh 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

8 Đƣờng cầu Bon thuộc thôn Tân Minh

8.1
Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến hết đường (giáp hồ 

Thác Bà)
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

9 Đƣờng vào thôn Trung Sơn

9.1 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến đập Lò Vôi 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

9.2 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến mỏ đá thôn Trung Sơn 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       
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9.3 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến nhà ông Thuấn 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

10 Đƣờng vào thôn Làng Cạn

10.1
Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến hết đất nhà ông Đinh 

Văn Sự
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

10.2
Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến thôn Làng Mới (từ 

nhà ông Tiến đến ngã ba đường rẽ vào nhà ông Liệu)
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

11 Đƣờng vào thôn Làng Mới

11.1
Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến điểm nối đường đi 

thôn Giang Sơn (hết đất nhà ông Kiểm)
70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

11.2 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến hết đất nhà ông Thái 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

12 Đƣờng vào thôn Thủy Sơn

12.1 Từ sau vị trí 1 đường liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến hết đất nhà ông Sang 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

13
Từ sau vị trí 1 đƣờng liên xã Cảm Ân-Mông Sơn đến Trung tâm cai 

nghiện
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

14 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XI XÃ VĨNH KIÊN

1 Quốc lộ 37

1.1 Từ cầu Thác Ông cũ đi về phía Vĩnh Kiên 300m 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến cổng trường Mầm non thôn Phúc Khánh 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Yên Bình 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       
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2 Đƣờng Vĩnh Kiên - Yên Thế

2.1 Đoạn từ ngã 3 đi Yên Thế  đến cống qua đường (nhà ông Toàn Hải) 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến trạm biến thế thôn Ba Chãng 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo qua UBND xã đến ngầm tràn 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

2.4 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Vũ Linh 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng bê tông vào Đội Lâm Sinh thôn Mạ

3.1 Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 37 đến cống qua đường (giáp nhà ông Tỵ) 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ đội Lâm sinh thôn Mạ 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng bê tông từ doanh trại bộ đội đến hội trƣờng thôn Mạ 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5
Đƣờng liên xã Vĩnh Kiên-Yên Bình (Đoạn từ sau vị trí 1 đƣờng Vĩnh 

Kiên-Yên Thế đến giáp ranh xã Yên Bình )
80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

6 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XII XÃ VŨ LINH

1   Đƣờng Vĩnh Kiên -Yên Thế

1.1 Từ  giáp xã Vĩnh Kiên đến cống đôi (nhà ông Vũ Văn Hiển) 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến Ngầm tràn thôn Quyên 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến Cống đôi (giáp đất ông Thanh) 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến cổng trường Tiểu học số 1 xã Vũ Linh 600,000     300,000     180,000     60,000       48,000       
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1.5
Đoạn tiếp theo đến đỉnh dốc (ông Nguy) cách trạm biến thế 100m về phía 

Phúc An
120,000     60,000       45,000       45,000       45,000       

1.6 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Phúc An 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng liên xã Vũ Linh - Bạch Hà

2.1 Đoạn từ sau vị trí 1 đường Vĩnh Kiên-Yên Thế đến cầu Ngòi Phúc 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Bạch Hà 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn từ ngầm thôn Quyên đến Bến gỗ (hộ ông Nguyễn Chí Trung) 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XIII XÃ PHÚC AN

1 Đƣờng Vĩnh Kiên - Yên Thế

1.1 Đoạn từ giáp xã Vũ Linh đến cách UBND xã 300m về phía Vũ Linh 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo qua cổng UBND xã 300m 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Yên Thành 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng tránh đi cầu treo

2.1 Đoạn từ cổng UBND xã đến cầu treo 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XIV XÃ YÊN THÀNH (Đƣờng Vĩnh Kiên -Yên Thế)

1 Từ giáp xã Phúc An đến chợ trung tâm xã Yên Thành 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       



1 2 3 4 5 6 7 8

2 Đoạn tiếp theo đến cổng trƣờng Tiểu học số 2 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Xuân Lai 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng liên xã Yên Thành - Hồng Đức (Hàm Yên - Tuyên Quang)

4.1 Đoạn từ cổng UBND xã Yên Thành đến giáp địa phận xã Hồng Đức 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XV XÃ XUÂN LAI 

1 Đƣờng Vĩnh Kiên - Yên Thế

1.1 Đoạn từ giáp xã Yên Thành đến cống qua đường (thôn Trung Tâm) 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Đát Tri (cạnh nhà ông Liên) 140,000     70,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Mỹ Gia 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2
Đƣờng trung tâm đi thôn Mái Đựng xã Yên Thành (hết đƣờng dải 

nhựa)
45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XVI XÃ MỸ GIA 

1  Đƣờng Vĩnh Kiên -Yên Thế

1.1 Từ giáp xã Xuân Lai đến nhà bà Hà Thị Tới (thôn 4) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến cống suối cạn (thôn 1) 55,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (nhà ông Vũ Văn Lượng thôn 5) 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Cẩm Nhân 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       
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2 Đoạn từ UBND xã đi bến Cảng 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3
Đƣờng liên xã Cẩm Nhân - Phúc Ninh (giáp ranh xã Cẩm Nhân đến 

giáp xã Phúc Ninh)
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XVII XÃ CẨM NHÂN

1 Đƣờng Vĩnh Kiên - Yên Thế

1.1 Đoạn từ giáp xã Mỹ Gia đến Cầu Sắt 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến Ngã 3 đường rẽ đi xã Tích Cốc 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến đường xuống đồng Gò Chẽ 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

1.4 Đoạn tiếp theo đến trạm Vật tư Nông nghiệp 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất chợ Ngọc 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

1.6 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Ngọc Chấn 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng liên xã Cảm Nhân - Tích Cốc

2.1
Đoạn từ Ngã 3 (trường THPT Cảm Nhân) đến cống qua đường giáp đất nhà 

ông Nông Văn Giới 
200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào thôn Làng Rẫy 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào thôn Bạch Thượng 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

2.4 Đoạn tiếp theo đến đài tưởng niệm 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

2.5 Đoạn tiếp theo đến xã Tích Cốc 80,000       45,000       45,000       45,000       45,000       
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3 Đƣờng vào thôn Làng Hùng

3.1 Đoạn từ ngã ba đến sân vận động 250,000     125,000     75,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo qua cổng trường THCS 100m 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đƣờng liên xã Cảm Nhân -  Phúc Ninh

4.1 Đoạn từ Ngã 3 chân Đèo Tắng Sính + 100m đường đi xã Phúc Ninh 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Mỹ Gia (đường Cảm Nhân - Phúc Ninh) 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XVIII XÃ TÍCH CỐC

1 Từ giáp xã Cảm Nhân đến cách ngã ba 50m (nhà bà Huyền) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đoạn tiếp theo đến trạm Y tế xã Tích Cốc 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Nhân Mục - Tuyên Quang 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đường liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XIX XÃ NGỌC CHẤN

1  Đƣờng Vĩnh Kiên -Yên Thế

1.1 Từ giáp đất xã Cảm Nhân đến cống qua đường (cạnh nhà ông Hùng) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.2
Đoạn tiếp theo qua UBND xã Ngọc Chấn đến cống qua đường (cạnh nhà 

ông Thông)
100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Xuân Long 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       
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2
Đƣờng vào thôn 1 (từ sau vị trí 1 đƣờng Vĩnh Kiên-Yên Thế) đến giáp 

xã Cẩm Nhân
45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XX XÃ XUÂN LONG

1
Từ giáp xã Ngọc Chấn đến cách đường rẽ vào UBND xã 150m (nhà ông 

Tăng )
45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đoạn tiếp theo đến cổng trường THCS + 200 m 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn tiếp theo đến cách đường đi Bến Giảng 50m 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đoạn tiếp theo qua chợ Xuân Long +100m 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

5 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Minh Tiến - huyện Lục Yên 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

6 Các đường liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XXI XÃ PHÚC NINH

1 Từ giáp đất thôn 6 xã Mỹ Gia đến nhà ông Vũ Ngọc Chấn 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hứa Ngọc Diễm 55,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Các đường liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XXII XÃ YÊN BÌNH 

1 Quốc lộ 37

1.1 Từ giáp xã Vĩnh Kiên đến giáp tỉnh Tuyên Quang 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng liên xã Yên Bình - Bạch Hà
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2.1 Đoạn từ Quốc lộ 37 cách 20m đến ngầm tràn Liên Hiệp (ngầm Bỗng) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến UBND xã Yên Bình 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

2.3 Đoạn tiếp theo qua chợ 100m về phía xã Bạch Hà 300,000     150,000     90,000       45,000       45,000       

2.4 Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đƣờng liên xã Yên Bình - Vĩnh Kiên

3.1 Đoạn ngã tư (giáp chợ) đến cầu Đức Tiến 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Vĩnh Kiên 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đoạn từ ngã tƣ giáp chợ Yên Bình đến  cầu Táu ( Đội 15 cũ)

4.1 Đoạn từ ngã tư giáp chợ Yên Bình đến  cầu Táu ( Đội 15 cũ) 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4.2 Đoạn tiếp theo đến Quốc lộ 37 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XXIII XÃ BẠCH HÀ

1 Đoạn từ giáp xã Yên Bình đến Ngầm tràn Thống Nhất 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đoạn tiếp theo đến đài tưởng niệm + 50m 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn từ đài tưởng niệm + 50m đến giáp xã Vũ Linh 60,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đoạn từ trạm Biến áp cầu Đát lạn đến ngã ba nhà ông Thanh Huấn 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5
Đoạn từ ngã ba nhà ông Vĩ thôn Hồ sen đến ngã ba nhà ông Tòng Thôn 

Ngòi Lẻn
50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

6 Đoạn từ trạm Y tế  đến cổng Nhà thờ 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       
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7 Các đường liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

XXIV XÃ VĂN LÃNG

1 Đƣờng Phú Thịnh đi Văn Lãng - Văn Tiến

1.1 Đoạn giáp ranh xã Phú Thịnh đến nhà ông Lập thôn 2 70,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thành thôn 4 100,000     50,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Văn Tiến, TP Yên Bái 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 Đƣờng Văn Lãng đi Thịnh Hƣng 

2.1 Đoạn từ nhà ông Tính thôn 2 đến nhà ông Khôi thôn 2 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Thịnh Hưng 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 Đoạn từ nhà ông Thành thôn 4 đến giáp ranh xã Đại Phạm 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 Đoạn Ngã ba ông Hùng đi Phú Thịnh 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 Các đƣờng liên thôn khác còn lại 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       



Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Loại 

đƣờng 

Giá đất         

vị trí I5 6 7 8 3 4 8

200,000 120,000 40,000 32,000 350,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

-         -         -       -       

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

200,000 120,000 40,000 32,000 400,000      

125,000 75,000   25,000 20,000 200,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

200,000 120,000 40,000 32,000 350,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 250,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

40,000   24,000   8,000   6,400   80,000        

-         -         -       -       

Theo QĐ số 

37/2010/QĐ-UBND Ghi chú
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50,000   30,000   10,000 8,000   
100,000      

35,000   21,000   7,000   5,600   70,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

200,000 120,000 40,000 32,000 400,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      

90,000   54,000   18,000 14,400 150,000      

125,000 75,000   25,000 20,000 250,000      
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75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

200,000 120,000 40,000 32,000 300,000      

90,000   54,000   18,000 14,400 160,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 160,000      

80,000   48,000   16,000 12,800 160,000      

60,000   36,000   12,000 9,600   120,000      

40,000   24,000   8,000   6,400   60,000        

30,000   18,000   6,000   4,800   
40,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

30,000   18,000   6,000   4,800   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

40,000   24,000   8,000   6,400   60,000        
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60,000   36,000   12,000 9,600   100,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 80,000        

60,000   36,000   12,000 9,600   80,000        

75,000   45,000   15,000 12,000 80,000        

150,000 90,000   30,000 24,000 
300,000      

125,000 75,000   25,000 20,000 250,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   60,000        

40,000   24,000   8,000   6,400   60,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 
200,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

250,000 150,000 50,000 40,000 500,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      



5 6 7 8 3 4 8

-         -         -       -       

250,000 150,000 50,000 40,000 
500,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   80,000        

40,000   24,000   8,000   6,400   80,000        

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

40,000   24,000   8,000   6,400   50,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

90,000   54,000   18,000 14,400 150,000      

200,000 120,000 40,000 32,000 400,000      

250,000 150,000 50,000 40,000 400,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 150,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      
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125,000 75,000   25,000 20,000 250,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 35,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   35,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 35,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   35,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

50,000   30,000   10,000 8,000   35,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

60,000   36,000   12,000 9,600   100,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 150,000      

200,000 120,000 40,000 32,000 300,000      



5 6 7 8 3 4 8

100,000 60,000   20,000 16,000 150,000      

60,000   36,000   12,000 9,600   100,000      

125,000 75,000   25,000 20,000 200,000      

60,000   36,000   12,000 9,600   100,000      

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 
150,000      

35,000   21,000   7,000   5,600   70,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 35,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

35,000   21,000   7,000   5,600   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 
150,000      



5 6 7 8 3 4 8

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 150,000      

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   
2 50,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

35,000   21,000   7,000   5,600   70,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   
50,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   
50,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

30,000   18,000   6,000   4,800   
60,000        



5 6 7 8 3 4 8

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

-         -         -       -       

25,000         15,000         5,000        4,000        
50,000        

25,000         15,000         5,000        4,000        
50,000        

-               -               -            -            

35,000         21,000         7,000        5,600        

70,000        

25,000         15,000         5,000        4,000        
50,000        

-               -               -            -            

25,000         15,000         5,000        4,000        
35,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   
50,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      



5 6 7 8 3 4 8

-         -         -       -       

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

40,000   24,000   8,000   6,400   80,000        

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        

40,000   24,000   8,000   6,400   
80,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

35,000   21,000   7,000   5,600   70,000        

300,000 180,000 60,000 48,000 600,000      



5 6 7 8 3 4 8

60,000   36,000   12,000 9,600   
120,000      

35,000   21,000   7,000   5,600   50,000        

-         -         -       -       

150,000 90,000   30,000 24,000 300,000      

30,000   18,000   6,000   4,800   40,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 200,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        



5 6 7 8 3 4 8

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        

-         -         -       -       

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

40,000   24,000   8,000   6,400   60,000        

70,000   42,000   14,000 11,200 120,000      

30,000   18,000   6,000   4,800   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

27,500   16,500   5,500   4,400   40,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   80,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        



5 6 7 8 3 4 8

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   
35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        

75,000   45,000   15,000 12,000 100,000      

100,000 60,000   20,000 16,000 100,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 100,000      

125,000 75,000   25,000 20,000 200,000      

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 
150,000      

75,000   45,000   15,000 12,000 100,000      

125,000 75,000   25,000 20,000 200,000      

50,000   30,000   10,000 8,000   50,000        

40,000   24,000   8,000   6,400   80,000        



5 6 7 8 3 4 8

-         -         -       -       

125,000 75,000   25,000 20,000 

75,000   45,000   15,000 12,000 

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 100,000      

30,000   18,000   6,000   4,800   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   40,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   
75,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   40,000        



5 6 7 8 3 4 8

22,500   13,500   4,500   3,600   
35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

22,500   13,500   4,500   3,600   
35,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

27,500   16,500   5,500   4,400   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

100,000 60,000   20,000 16,000 150,000      

-         -         -       -       



5 6 7 8 3 4 8

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

75,000   45,000   15,000 12,000 80,000        

150,000 90,000   30,000 24,000 200,000      

25,000   15,000   5,000   4,000   35,000        

-         -         -       -       

75,000   45,000   15,000 12,000 100,000      

25,000   15,000   5,000   4,000   40,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   40,000        

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   100,000      

30,000   18,000   6,000   4,800   60,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   
50,000        

25,000   15,000   5,000   4,000   50,000        



5 6 7 8 3 4 8

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

-         -         -       -       

-         -         -       -       

35,000   21,000   7,000   5,600   70,000        

50,000   30,000   10,000 8,000   80,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   45,000        

-         -         -       -       

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   40,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        

22,500   13,500   4,500   3,600   35,000        


